
1 A2_C001 175560 Trương Ngọc Ánh 24/09/1994 Trà Vinh LT17DUO01

2 A2_C002 1810792 Trần Tấn Bửu 24/05/1986 An Giang V18XET02

3 A2_C003 1810790 Nguyễn Ngọc Bích Châu 06/04/1989 An Giang V18XET02

4 A2_C004 175481 Trần Việt Cường 13/10/1991 Cần Thơ LT17DUO01

5 A2_C005 175518 Nguyễn Thanh Điền 06/08/1992 Kiên Giang LT17DUO01

6 A2_C006 2010562 Ưng Quốc Điền 01/06/1983 Trà Vinh LC20DUO02

7 A2_C007 175565 Trần Thị Mỹ Diệu 29/11/1996 Kiên Giang LT17DUO01

8 A2_C008 175613 Lê Minh Đường 01/01/1990 Hậu Giang LT17DUO01

9 A2_C009 1810810 Cao Nhật Duy 10/09/1995 An Giang V18XET02

10 A2_C010 177966 Dương Sơn Hải 06/04/1990 Long An LT17DUO06

11 A2_C011 178331 Tô Minh Hải 03/11/1988 Trà Vinh LT17DUO06

12 A2_C012 177649 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/02/1993 Cần Thơ LT17DUO06

13 A2_C013 175897 Lê Hào Hiệp 12/03/1980 Sóc Trăng LT17DUO04

14 A2_C014 175556 Nguyễn Trung Hoàng 16/02/1989
Tp. Hồ Chí 

Minh
LT17DUO01

15 A2_C015 1810940 Huỳnh Thị Mỹ Lan 20/02/1968 Sóc Trăng LC18DUO01

16 A2_C016 1810777 Lâm Linh 29/09/1992 Trà Vinh V18XET02

17 A2_C017 180068 Lê Nhật Linh 28/11/1998 Cà Mau V18HAY01

18 A2_C018 175559 Nguyễn Mỹ Linh 01/01/1995 Bạc Liêu LT17DUO01

19 A2_C019 1541100536 Trần Thị Thùy Linh 18/07/1984 Cà Mau LT18DUO01

20 A2_C020 1810945 Trương Thị Mỹ Linh 28/03/1991 Sóc Trăng LC18DUO01

21 A2_C021 1810942 Võ Khánh Linh 28/10/1983 Sóc Trăng LC18DUO01

22 A2_C022 1810843 Võ Thiên Thành Lộc 20/03/1990 Cần Thơ V18XET02

23 A2_C023 176207 Trần Ngọc Lợi 23/09/1996 Vĩnh Long LT17DUO06

24 A2_C024 160174 Thạch Thanh Long 09/03/1982 Trà Vinh LT16DUO03

25 A2_C025 1810804 Thái Trần Phương Minh 23/06/1990 Vĩnh Long V18XET02

26 A2_C026 167235 Lù Trần Kiều My 11/10/1993 Khánh Hoà LT18DUO01

27 A2_C027 1810827 Võ Thị Diễm My 20/02/1990 Hậu Giang V18XET02

28 A2_C028 170282 Lê Đăng Nam 09/12/1995 Thanh Hoá LT17DUO01

29 A2_C029 170224 Huỳnh Kim Ngân 06/02/1981 Hậu Giang LT17DUO01

30 A2_C030 1810944 Hà Yến Ngọc 02/05/1983 Sóc Trăng LC18DUO01

Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 07/05/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày: 27/04/2022

STT
SỐ BÁO 

DANH
MSSV Họ và Tên



Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 07/05/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày: 27/04/2022

STT
SỐ BÁO 

DANH
MSSV Họ và Tên

31 A2_C031 160111 Nguyễn Đặng Như Ngọc 20/10/1993 Cần Thơ LT16DUO02

32 A2_C032 1810943 Nguyễn Thị Ngọc 08/04/1988
Thừa Thiên 

Huế
LC18DUO01

33 A2_C033 1810809 Trần Thị Bích Ngọc 08/03/1985 Cần Thơ V18XET02

34 A2_C034 175563 Huỳnh Trung Nguyên 23/02/1995 Kiên Giang LT17DUO01

35 A2_C035 180049 Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên 12/12/1994 Vĩnh Long V18HAY01

36 A2_C036 180064 Ngô Thành Nguyện 14/02/1992 Vĩnh Long V18HAY01

37 A2_C037 175538 Trương Hoàng Nhẫn 05/05/1973 Cà Mau LT17DUO01

38 A2_C038 165470 Nguyễn Vĩnh Nhật 02/02/1989 Sóc Trăng LT16DUO06

39 A2_C039 1810845 Châu Thị Tuyết Nhi 25/12/1994 Đồng Tháp V18XET02

40 A2_C040 1810941 Lê Thị Yến Nhi 13/02/1991 Kiên Giang LC18DUO01

41 A2_C041 155198 Lê Ái Nhĩ 10/10/1984 Kiên Giang LT15DUO10

42 A2_C042 175678 Võ Thoại Như 13/05/1996 An Giang LT17DUO04

43 A2_C043 2010586 Phạm Thị Thúy Oanh 09/07/1993 An Giang LC20DUO02

44 A2_C044 180053 Lê Trọng Phúc 01/01/1992 Vĩnh Long V18HAY01

45 A2_C045 180038 Trương Chí Phương 20/02/1992 Long An V18HAY01

46 A2_C046 1441100147 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 08/05/1968 Hậu Giang LT16DUO09

47 A2_C047 1541100394 Trương Thúy Phượng 18/09/1993 Cần Thơ LT15DUO06

48 A2_C048 175566 Danh Tý Sển 01/08/1996 Kiên Giang LT17DUO01

49 A2_C049 175487 Vi Thị Hồng Sương 22/12/1981 Kiên Giang LT17DUO04

50 A2_C050 165438 Huỳnh Nguyên Thái 05/12/1994 Sóc Trăng LT16DUO06

51 A2_C051 180043 Trần Văn Thắng 10/03/1986 Thanh Hoá V18HAY01

52 A2_C052 167012 Lê Thị Trúc Thanh 11/09/1990 Cần Thơ LC16DUO01

53 A2_C053 1810801 Mai Huỳnh Giang Thanh 13/09/1994 An Giang V18XET02

54 A2_C054 165432 Nguyễn Hồ Thanh Thảo 19/02/1993 Bến Tre LT16DUO06

55 A2_C055 180076 Nguyễn Thị Kim Thì 05/10/1989 Hậu Giang V18HAY01

56 A2_C056 167227 Nguyễn Quốc Thời 08/05/1987 Kiên Giang LT16DUO12

57 A2_C057 175609 Trần Thị Anh Thư 15/11/1987 Cần Thơ LT17DUO01

58 A2_C058 1810808 Trần Thị Bảo Trân 01/03/1992 Hậu Giang V18XET02

59 A2_C059 175585 Phạm Thủy Triều 28/01/1990 Hậu Giang LT17DUO06

60 A2_C060 1810821 Nguyễn Phan Trung 29/01/1989 Cần Thơ V18XET02



Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 07/05/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày: 27/04/2022

STT
SỐ BÁO 

DANH
MSSV Họ và Tên

61 A2_C061 180051 Đồng Minh Tuấn 27/05/1986 Vĩnh Long V18HAY01

62 A2_C062 175475 Danh Phan Lâm Tùng 19/03/1995 Hậu Giang LT17DUO01

63 A2_C063 1810793 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 27/08/1988 An Giang V18XET02

64 A2_C064 165370 Lê Quốc Việt 21/12/1993 An Giang LT17DUO01

65 A2_C065 175564 Huỳnh Kim Yến 03/01/1996 Kiên Giang LT17DUO01

66 A2_M001 175520 Trần Thị Hồng Ân 11/12/1993 An Giang LT18DUO01

67 A2_M002 2010521 Dương Quốc Anh 20/05/1993 Sóc Trăng LC20DUO02

68 A2_M003 176115 Giang Tuyến Anh 26/08/1991 Cần Thơ LT17DUO04

69 A2_M004 160046 Lê Hoàng Bảo Anh 10/09/1993 Tiền Giang LT17DUO02

70 A2_M005 1810711 Nguyễn Ngọc Lan Anh 25/10/1992 Tiền Giang LT18DUO01

71 A2_M006 1541100361 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 29/10/1993 Cần Thơ LT15DUO06

72 A2_M007 1810864 Nguyễn Hoàng Bảo 13/04/1987 Cần Thơ V18XET02

73 A2_M008 167300 Nguyễn Thanh Bình 15/06/1983 An Giang LT16DUO12

74 A2_M009 2010536 Nguyễn Duy Cường 19/08/1996 An Giang LC20DUO02

75 A2_M010 2010548 Trương Thị Cẩm Đang 06/01/1995 Cà Mau LC20DUO02

76 A2_M011 2010543 Trần Bạch Đằng 08/08/1992 Cà Mau LC20DUO02

77 A2_M012 2010567 Tô Hoa Đức 23/04/1987 Sóc Trăng LC20DUO02

78 A2_M013 1810756 Nguyễn Thị Dung 28/02/1995 Kiên Giang LT18DUO01

79 A2_M014 2010539 Tô Thị Lệ Dung 07/05/1993 An Giang LC20DUO02

80 A2_M015 1810737 Trần Thị Thùy Dung 19/09/1990 Kiên Giang LT18DUO01

81 A2_M016 2010508 Nguyễn Thế Duy 19/05/1990 Sóc Trăng LC20DUO02

82 A2_M017 1810710 Phan Ngọc Giàu 25/11/1991 Cần Thơ LT18DUO01

83 A2_M018 167246 Lê Văn Hà 02/12/1983 Thanh Hoá LT16DUO12

84 A2_M019 1810751 Lê Thị Mai Hân 28/10/1996 Bến Tre LT18DUO01

85 A2_M020 1810755 Nguyễn Thị Hân 27/10/1995 Kiên Giang LT18DUO01

86 A2_M021 2010546 Nguyễn Thị Bích Hân 25/12/1986 Tây Ninh LC20DUO02

87 A2_M022 2010528 Trương Thị Phượng Hằng 12/03/1989 Vĩnh Long LC20DUO02

88 A2_M023 2010520 Lê Thị Bích Hạnh 18/01/1996 An Giang LC20DUO02

89 A2_M024 2010523 Đặng Văn Hảo 01/01/1985 Sóc Trăng LC20DUO02

90 A2_M025 2010552 Bùi Thanh Hiệp 01/05/1985 Cân Thơ LC20DUO02



Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 07/05/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày: 27/04/2022

STT
SỐ BÁO 

DANH
MSSV Họ và Tên

91 A2_M026 160065 Bùi Trần Đông Hiếu 24/10/1994 Đồng Tháp LT16DUO02

92 A2_M027 1810729 Phạm Thị Kim Hoàng 25/09/1987 An Giang LT18DUO01

93 A2_M028 2010547 Nguyễn Thị Khánh Hồng 11/11/1979 Tây Ninh LC20DUO02

94 A2_M029 2010557 Hồ Viết Trung Huế 1985 Đồng Tháp LC20DUO02

95 A2_M030 1810745 Phạm Cẩm Hướng 16/10/1992 Cần Thơ LT18DUO01

96 A2_M031 1810733 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 17/05/1989 Kiên Giang LT18DUO01

97 A2_M032 2010568 Nguyễn Duy Khánh 04/10/1993 Cân Thơ LC20DUO02

98 A2_M033 2010527 Trần Việt Khoa 14/12/1997 Bạc Liêu LC20DUO02

99 A2_M034 166761 Võ Mạnh Khương 08/08/1997 Hậu Giang CD16DUO01

100 A2_M035 2010597 Đoàn Thị Bạch Lê 10/02/1982 Cà Mau LC20DUO02

101 A2_M036 2010589 Huỳnh Thị Thanh Lê 05/05/1984 Vĩnh Long LC20DUO02

102 A2_M037 2010497 Trần Mỹ Liên 10/07/1995 Cân Thơ LC20DUO02

103 A2_M038 1810717 Đoàn Thị Mỹ Linh 25/10/1992 An Giang LT18DUO01

104 A2_M039 2010604 Lê Thị Thùy Linh 24/11/1984 Kiên Giang LC20DUO02

105 A2_M040 175674 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/04/1983 Đồng Tháp LT18DUO01

106 A2_M041 2010515 Nguyễn Thị Trúc Linh 11/11/1995 Cân Thơ LC20DUO02

107 A2_M042 1810708 Trương Thị Bảo Linh 10/09/1986 An Giang LT18DUO01

108 A2_M043 1810709 Thạch Thị Loan 10/06/1991 Kiên Giang LT18DUO01

109 A2_M044 2010551 Nguyễn Thị Hồng Lựu 16/02/1948 Tiền Giang LC20DUO02

110 A2_M045 1810715 Êl Thị Ngọc Mai 10/06/1992 An Giang LT18DUO01

111 A2_M046 2010603 Hồ Thị Huỳnh Mai 31/10/1997 Trà Vinh LC20DUO02

112 A2_M047 2010585 Nguyễn Thị Hồng Mai 30/05/1983 Kiên Giang LC20DUO02

113 A2_M048 2010566 Lâm Thị Trà Mi 10/10/1974 Trà Vinh LC20DUO02

114 A2_M049 2010601 Dư Bửu Minh 06/06/1972 Kiên Giang LC20DUO02

115 A2_M050 2010581 Nguyễn Thị Diễm My 03/01/1997 An Giang LC20DUO02

116 A2_M051 2010550 Nguyễn Thượng Ngàn 25/03/1994 Cân Thơ LC20DUO02

117 A2_M052 1810784 Bùi Hữu Nghĩa 22/07/1995 Cần Thơ V18XET02

118 A2_M053 2010500 Đặng Thị Bích Ngọc 25/11/1985 Kiên Giang LC20DUO02

119 A2_M054 2010582 Hứa Yến Ngọc 30/10/1995 Bạc Liêu LC20DUO02

120 A2_M055 1810712 Nguyễn Tiền Nhân 10/07/1985 Cần Thơ LT18DUO01



Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 07/05/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày: 27/04/2022

STT
SỐ BÁO 

DANH
MSSV Họ và Tên

121 A2_M056 180028 Trần Hoàng Nhân 1990 Bạc Liêu V18HAY01

122 A2_M057 2010526 Đoàn Anh Nhi 24/11/1995 Đồng Tháp LC20DUO02

123 A2_M058 2010600 Trần Ngọc Nhi 23/10/1988 Sóc Trăng LC20DUO02

124 A2_M059 1810739 Huỳnh Thị Mỹ Nhiên 13/12/1986 Sóc Trăng LT18DUO01

125 A2_M060 2010514 Hồ Võ Hồng Như 01/01/1996 Vĩnh Long LC20DUO02

126 A2_M061 2010565 Lê Thị Huỳnh Như 01/01/1985 Cân Thơ LC20DUO02

127 A2_M062 2010538 Lư Huỳnh Như 10/04/1996 Kiên Giang LC20DUO02

128 A2_M063 1810713 Nguyễn Lâm Như 07/10/1995 Vĩnh Long LT18DUO01

129 A2_M064 2010541 Trương Phạm Quỳnh Như 27/11/1991 Trà Vinh LC20DUO02

130 A2_M065 1810734 Đào Thị Yến Nhung 09/09/1996 Kiên Giang LT18DUO01

131 A2_M066 2010575 Đào Tuyết Nhung 13/10/1988 Kiên Giang LC20DUO02

132 A2_M067 2010594 Phạm Thị Hằng Ni 05/06/1981 Vĩnh Long LC20DUO02

133 A2_M068 1810848 Nguyễn Văn Ninh 12/03/1988 Bến Tre V18HAY02

134 A2_M069 167216 Bùi Thị Ngọc Nữ 06/10/1994 Cần Thơ LT16DUO08

135 A2_M070 2010549 Lâm Thị Thu Oanh 19/10/1996 Trà Vinh LC20DUO02

136 A2_M071 2010534 Phan Thị Hoàng Oanh 29/10/1996 Kiên Giang LC20DUO02

137 A2_M072 2010569 Nguyễn Thanh Phong 01/02/1995 Bạc Liêu LC20DUO02

138 A2_M073 2010584 Nguyễn Việt Phú 17/03/1986 Vĩnh Long LC20DUO02

139 A2_M074 2010509 Chiêm Phương 01/01/1970 Sóc Trăng LC20DUO02

140 A2_M075 2010504 Lâm Hoàng Quân 04/11/1993 Sóc Trăng LC20DUO02

141 A2_M076 1810716 Huỳnh Phú Quí 26/03/1992 Cần Thơ LT18DUO01

142 A2_M077 2010545 Nguyễn Lê Tú Quyên 05/05/1992 An Giang LC20DUO02

143 A2_M078 2010563 Trầm Thị Riêng 11/11/1981 Trà Vinh LC20DUO02

144 A2_M079 175516 Bùi Thanh Sang 11/01/1996 Vĩnh Long LT17DUO01

145 A2_M080 166100 Nguyễn Thị Cà Sil 10/11/1994 An Giang CD16DUO01

146 A2_M081 2010507 Thạch Hồng Sơn 20/04/1997 Sóc Trăng LC20DUO02

147 A2_M082 170246 Đoàn Phước Tân 01/11/1993 Cần Thơ LT18DUO01

148 A2_M083 2010574 Lê Duy Tân 1982 An Giang LC20DUO02

149 A2_M084 176387 Nguyễn Đình Tân 17/04/1992 Bạc Liêu LT17DUO06

150 A2_M085 1810705 Trương Hiếu Thái 26/10/1983 Sóc Trăng LT18DUO01



Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 07/05/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày: 27/04/2022

STT
SỐ BÁO 

DANH
MSSV Họ và Tên

151 A2_M086 175488 Nhan Thị Hồng Thắm 06/06/1981 Kiên Giang LT18DUO01

152 A2_M087 2010595 Võ Thị Thắm 06/03/1993 An Giang LC20DUO02

153 A2_M088 2010555 Ngô Ngọc Thẩm 11/04/1990 Kiên Giang LC20DUO02

154 A2_M089 165434 Hoàng Lê Thắng 29/03/1987
Tp. Hồ Chí 

Minh
LT16DUO07

155 A2_M090 1541100474 Ngô Hoàng Thanh 27/09/1991 Cần Thơ LT15DUO07

156 A2_M091 176058 Nguyễn Ngọc Thanh 06/07/1993 Cần Thơ LT18DUO01

157 A2_M092 1810736 Lê Kim Thành 01/01/1997 Cần Thơ LT18DUO01

158 A2_M093 1810929 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 02/05/1962 Bình Thuận LT18DUO01

159 A2_M094 2010571 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1996 Kiên Giang LC20DUO02

160 A2_M095 2010602 Trần Thi Thu Thảo 16/07/1970
Tp. Hồ Chí 

Minh
LC20DUO02

161 A2_M096 1810741 Trần Thị Kim The 04/09/1997 Kiên Giang LT18DUO01

162 A2_M097 2010593 Trầm Phước Thịnh 02/05/1986 Sóc Trăng LC20DUO02

163 A2_M098 2010553 Lê Thị Kim Thu 27/08/1967 Tiền Giang LC20DUO02

164 A2_M099 1810728 Tăng Cẩm Thu 29/08/1995 Cà Mau LT18DUO01

165 A2_M100 2010611 Nguyễn Thị Anh Thư 07/03/1997 Vĩnh Long LC20DUO02

166 A2_M101 176008 Nguyễn Tấn Thừa 18/08/1994 Sóc Trăng LT17DUO05

167 A2_M102 170254 Lâm Thị Ngọc Thúy 1984 Đồng Tháp LT18DUO01

168 A2_M103 167306 Nguyễn Thị Phương Thúy 16/11/1984 Cần Thơ LT16DUO12

169 A2_M104 2010516 Hồ Thị Thùy 10/02/1980 Vĩnh Long LC20DUO02

170 A2_M105 1810723 Đặng Thị Thu Thủy 10/03/1982 Cần Thơ LT18DUO01

171 A2_M106 2010598 Lý Thị Ngọc Thủy 30/11/1989 Sóc Trăng LC20DUO02

172 A2_M107 2010591 Nguyễn Thanh Thủy 14/06/1984 Vĩnh Long LC20DUO02

173 A2_M108 165457 Bùi Thị Hồng Thy 20/09/1993 Kiên Giang LT16DUO06

174 A2_M109 1810740 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 16/12/1993 Cà Mau LT18DUO01

175 A2_M110 2010592 Trần Văn To 10/01/1993 Bạc Liêu LC20DUO02

176 A2_M111 2010519 Nguyễn Thị Bích Trâm 26/08/1989 Cân Thơ LC20DUO02

177 A2_M112 2010570 Trương Khả Huỳnh Trâm 24/04/1995 Cà Mau LC20DUO02

178 A2_M113 1810770 Nguyễn Ngọc Trăm 25/01/1994 Cà Mau LT18DUO01

179 A2_M114 2010525 Phan Thị Huyền Trang 1986 Vĩnh Long LC20DUO02

180 A2_M115 2010505 Trần Thị Hiếu Trang 21/11/1986 Đồng Tháp LC20DUO02



Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian dự kiểm tra: 06 - 07/05/2022

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra từ ngày: 27/04/2022

STT
SỐ BÁO 

DANH
MSSV Họ và Tên

181 A2_M116 1810859 Phan Minh Trí 10/06/1993 Bến Tre V18HAY02

182 A2_M117 2010544 Ngô Ngọc Trinh 19/06/1996 Kiên Giang LC20DUO02

183 A2_M118 176096 Nguyễn Ngọc Trinh 14/01/1990 Cần Thơ LT17DUO06

184 A2_M119 2010588 Nguyễn Xuân Trinh 28/01/1981 Cửu Long LC20DUO02

185 A2_M120 175533 Lê Thị Mai Trúc 23/10/1993 Cần Thơ LT18DUO01

186 A2_M121 1810774 Dương Quốc Trung 08/01/1993 An Giang LT18DUO01

187 A2_M122 2010599 Dư Bửu Truyền 02/06/1969 Kiên Giang LC20DUO02

188 A2_M123 1810743 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 08/03/1992 Đồng Tháp LT18DUO01

189 A2_M124 2010564 Nguyễn Thị Tuyết 01/02/1970 Trà Vinh LC20DUO02

190 A2_M125 2010511 Vũ Thị Ánh Tuyết 04/10/1995 Kiên Giang LC20DUO02

191 A2_M126 165403 Trần Phú Tỷ 15/07/1985 An Giang LT17DUO01

192 A2_M127 2010560 Huỳnh Kim Uyên 22/11/1989 Sóc Trăng LC20DUO02

193 A2_M128 2010559 Nguyễn Thị Hồng Vui 15/07/1990 Sóc Trăng LC20DUO02

194 A2_M129 1810735 Nguyễn Thị Ngọc Yến 27/10/1987 Đồng Tháp LT18DUO01

195 A2_M130 2010590 Võ Thị Thủy Yến 22/07/1987 Vĩnh Long LC20DUO02


